	BỘ TƯ PHÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 870/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;
Xét đề nghị của Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Học viện Tư pháp kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Chánh văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cơ quan đại diện tại TP.HCM (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT Bộ, VT HVTP.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thúy Hiền


KẾ HOẠCH 

CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870 /QĐ-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2010

1. Công tác đào tạo

1.1. Hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các khóa đào tạo từ năm 2009 chuyển sang như: Lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa 12; Lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 8.2; Lớp đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 9; Lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án khóa 8.2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Triển khai đúng tiến độ, có chất lượng các các lớp đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt cho năm 2010, cụ thể: đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa 13 với số lượng 500 người; đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 9 với số lượng 2000 người; đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 9 với số lượng từ 300 người đến 400 người; đào tạo nghiệp vụ thi hành án cho CHDCND Lào; đào tạo nghiệp vụ công chứng viên khóa 10 với số lượng từ 500 người đến 600 người; đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp với số lượng từ 150 người đến 200 người.

1.3. Công tác biên soạn, giáo trình, tài liệu

Đẩy nhanh tiến độ biên soạn các loại giáo trình, tập bài giảng đã được triển khai từ những năm trước đây và mới triển khai; chỉnh lý, bổ sung hồ sơ vụ việc thực tế, đảm bảo tất cả các môn học đều có giáo trình hoặc tập bài giảng. 

1.4. Hoạt động thực hành nghề luật
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc diễn án chung giữa các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử và đào tạo nghiệp vụ luật sư.

Tăng cường sự phối hợp giữa Học viện Tư pháp với TAND thành phố Hà Nội và Tòa án các quận, huyện của thành phố Hà Nội để tổ chức các phiên tòa lưu động tại Học viện.

Tổ chức tốt việc đưa học viên đi thực tế tại các cơ quan tư pháp.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí tại văn phòng và tư vấn trên Cổng thông tin của Trung tâm Thực hành Nghề Luật với sự tham gia của giảng viên và học viên.

1.5. Công tác quản lý học viên

Thường xuyên làm công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống đối với học viên. Cải tiến phương pháp điểm danh. Thực hiện nghiêm túc, chính xác quy chế học tập, kiểm tra, thi cử và đánh giá học viên. Xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những trường hợp vi phạm pháp luật và quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp.

2. Công tác nghiên cứu khoa học và thông tin tư liệu

2.1. Công tác nghiên cứu khoa học

Khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học còn tồn đọng từ những năm trước đây. Triển khai nghiên cứu một số đề tài khoa học mới theo hướng phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và cải cách tư pháp.

2.2. Công tác xuất bản tạp chí Nghề Luật
Thực hiện việc xuất bản tạp chí Nghề Luật định kỳ với nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực phục vụ hoạt động đào tạo của Học viện; hoạt động của các cơ quan tư pháp.

2.3. Công tác Thư viện

Bổ sung kịp thời các loại sách, tài liệu, hồ sơ tình huống để phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập. Đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu, đọc sách, tham khảo tài liệu của cán bộ, giảng viên và học viên.

2.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý học viên, quản lý hồ sơ công chức, quản lý tài sản. Cải tiến hình thức, nội dung thông tin trên trang Website của Học viện.

3. Công tác tổ chức cán bộ

Khẩn trương xây dựng các văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Học viện. Tiếp tục kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tuyển dụng viên chức để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu. Tiến hành rà soát, đánh giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ cho phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Xây dựng, ban hành các Quyết định công nhận giảng viên kiêm chức.

4. Công tác hợp tác quốc tế

Tiếp tục duy trì có hiệu quả đối với các đối tác truyền thống như: tổ chức JICA (Nhật Bản), Văn phòng dự án JUDGE (Canada), Cộng hòa Pháp, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác tiềm năng như: Liên minh Châu Âu, Tòa án tối cao Hàn Quốc, Quỹ hợp tác quốc tế Đức, các nước trong khối ASEAN...

5. Công tác tài chính – kế toán

Đảm bảo các hoạt động thu, chi thường xuyên của Học viện theo đúng các quy định của Nhà nước. Tham mưu cho Lãnh đạo Học viện ban hành các văn bản liên quan đến việc công tác tài chính, định mức chi tiêu và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. Theo dõi, quản lý chặt chẽ tài sản của Học viện.

6. Công tác quản trị, xây dựng cơ sở vật chất

Tổ chức quản lý, theo dõi, sửa chữa, bảo trì tài sản trong Học viện. Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị để phục vụ tốt cho toàn bộ hoạt động của Học viện. Đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn trong cơ quan. Phục vụ kịp thời lãnh đạo Học viện và các đơn vị trong quá trình đi công tác. Làm tốt công tác lễ tân, khánh tiết và công tác vệ sinh môi trường.

Thực hiện đúng tiến độ xây dựng Trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội. Khẩn trương triển khai dự án xây dựng trụ sở tại 180bis Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

(Các nội dung chi tiết xem phụ lục kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Học viện Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc theo Kế hoạch này, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án Dân sự, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch công tác.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP				PHỤ LỤC SỐ 01

		BẢN PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP

		(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

		TT		NỘI DUNG		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ		ĐƠN VỊ PHỐI HỢP				LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN PHỤ TRÁCH		THỜI GIAN THỰC HIỆN				GHI CHÚ

														Bắt đầu		Kết thúc

		I		CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

		1.1		Hoàn thành các khóa đào tạo từ năm 2009 chuyển sang

		1.1.1		Đào tạo Thẩm phán khóa 12 tại HN và TPHCM		Khoa ĐT Thẩm phán, Phòng Đào tạo, Cơ sở TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng
Đ/c Chu Hải Thanh				Tháng 9

		1.1.2		Đào tạo Chấp hành viên khóa 8.2 tại TP. HCM		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo, Cơ sở TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh				Tháng 4

		1.1.3		Đào tạo  Công chứng viên K 9.1 tại HN		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 3

		1.1.4		Đào tạo  Công chứng viên K 9.2 tại HN		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 4

		1.1.5		Đào tạo Công chứng viên K 9 tại TP. HCM		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo, cơ sở TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh				Tháng 4

		1.1.6		Đào tạo Luật sư khóa 8.1 tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh				Tháng 3

		1.1.7		Đào tạo Luật sư khóa 8.2 tại Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 6

		1.1.8		Đào tạo Luật sư khóa 8.2 tại  TP. HCM		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh				Tháng 8

		1.1.9		Đào tạo Luật sư khóa 8 tại Quảng Nam		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 6

		1.2		Tổ chức các lớp đào tạo mới

		1.2.1		Đào tạo Thẩm phán khóa 13 tại Hà Nội và TPHCM		Khoa ĐT Thẩm phán, Cơ sở TP.HCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng
Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 9		Tháng 9/2011

		1.2.2		Đào tạo Kiểm sát viên khóa V tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh		Khoa ĐT Kiểm sát viên, Cơ sở TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên
Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 5		tháng 6/2011

		1.2.3		Đào tạo Kiểm sát viên khóa V cho đối tượng tự do tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh		Khoa ĐT Kiểm sát viên, Phòng Đào tạo, Cơ sở TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên
Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 8		Tháng 9/2011

		1.2.4		Đào tạo Chấp hành viên K 9 đợt 1 tại TP. Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3		Tháng 10

		1.2.5		Đào tạo Chấp hành viên K 9 đợt 2 tại TP. Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 8		Tháng 2/2011

		1.2.6		Đào tạo Chấp hành viên K 9 tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 5		Tháng 12

		1.2.7		Đào tạo Chấp hành viên cho CHDCND Lào		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác		Phòng HTQT, Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị, Phòng TC-KT, Trung tâm THNL				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Theo Kế hoạch hợp tác quốc tế của Bộ

		1.2.8		Đào tạo Công chứng viên K 10  tại TP. Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 5		Tháng 12

		1.2.9		Đào tạo Công chứng viên K 10 tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 6		Tháng 12

		1.2.10		Đào tạo Luật sư K 9 đợt 1 tại TP. Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 3		Tháng 11

		1.2.11		Đào tạo Luật sư K 9 đợt 2 tại Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 10		Tháng 5/2011

		1.2.12		Đào tạo Luật sư K 9 tại Quảng Ninh		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, TTGD từ xa tỉnh Quảng Ninh		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		tháng 6		Tháng 01/2011

		1.2.13		Đào tạo Luật sư K 9 tại TP. Huế		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, TTTGPL tỉnh Thừa Thiên Huế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		tháng 8		Tháng 3/2011

		1.2.14		Đào tạo Luật sư K 9 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, Cơ sở TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 3		Tháng 10

		1.2.15		Đào tạo Luật sư K 9 đợt 2 tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 9		Tháng 4/2011

		1.2.16		Đào tạo Luật sư K 9 tại tỉnh Đồng Nai		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, TTTTPL tỉnh Đồng Nai		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 4		Tháng 11

		1.2.17		Đào tạo Luật sư K 9 tại TP. Cần Thơ		Cơ sở TPHCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 5		Tháng 12

		1.2.18		Đào tạo Luật sư K 9 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		Cơ sở tại TP.HCM, Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 6		Tháng 12

		1.2.19		Đào tạo nghiệp vụ Lý lịch tư pháp khóa I đợt 1 tại Hà Nội		Khoa ĐT Kiểm sát viên, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 4		tháng 6

		1.2.20		Đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp Khóa I đợt 2 tại Hà Nội		Khoa ĐT Kiểm sát viên, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 9		Tháng 12

		1.2.21		Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo thí điểm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư theo chương trình chung cho thí sinh tự do		Khoa Đào tạo Thẩm phán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 12

		1.2.22		Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo Luật sư của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Nam trung bộ		Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Quý 2

		1.3		Công tác bồi dưỡng

				Xây dựng Kế hoạch, chương trình tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các chức danh tư pháp thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp		Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 8

		1.4		Công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu:

		1.4.1		Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng		Khoa ĐT Luật sư		Trung tâm TTNCKH, Phòng TC-KT				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 4

		1.4.2		Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản giáo trình Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hành chính		Ban biên tập		Các cá nhân có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Tháng 12

		1.4.3		Hoàn tất việc biên soạn và xuất bản cuốn Sổ tay đào tạo tập 2 “Hướng dẫn giảng dạy và học tập các môn của Khoa Đào tạo Luật sư” do Dự án JICA tài trợ		Phòng Hợp tác quốc tế		Khoa Luật sư; Trung tâm TT&NCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 3/2011

		1.4.4		Hoàn thành việc chỉnh lý hai cuốn giáo trình kỹ năng: “Kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự” và “Kỹ năng giải quyết vụ việc Dân sự” do dự án JICA tài trợ.		Phòng Hợp tác quốc tế		Ban Biên soạn 2 cuốn giáo trình, Trung tâm TT&NCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 3/2011

		1.4.5		Hoàn thành việc chỉnh lý Giáo trình Kỹ năng thi hành án theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định		Khoa CHV & CCDTP khác		Trung tâm TTNCKH, Phòng TC-KT				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 3

		1.4.6		Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản Giáo trình nghiệp vụ công chứng		Khoa CHV & CCDTP khác		Trung tâm TTNCKH, Phòng TC-KT				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 8

		1.4.7		Hoàn thành việc xây dựng Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự		Khoa Kiểm sát		Tổ Hình sự Khoa Thẩm phán				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 3

		1.4.8		Hoàn thành việc xây dựng Giáo trình Luật Hình sự		Khoa Kiểm sát		Tổ Hình sự Khoa Luật sư				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 3

		1.4.9		Hoàn thành việc xây dựng Giáo trình Luật kinh doanh thương mại		Tổ biên soạn		Khoa ĐT Thẩm phán				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Quý 4

		1.4.10		Hoàn thiện cuốn giáo trình “Đạo đức nghề luật” do Dự án JUDGE tài trợ		Phòng Hợp tác quốc tế		Ban biên soạn, ban thư ký, Trung tâm TTNCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 3/2011

		1.4.11		Biên tập hồ sơ tình huống mới cho đào tạo Luật sư		Khoa Luật sư		Trung tâm TTNCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 3		tháng 12

		1.4.12		Biên tập Tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ Lý lịch tư pháp		Khoa Kiểm sát		Trung tâm TTNCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 1		Tháng 4

		1.4.13		Xây dựng phiếu kỹ thuật cho Tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ Lý lịch tư pháp		Khoa Kiểm sát		Trung tâm TTNCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên

		1.4.14		Biên tập Hồ sơ tình huống sử dụng cho lớp đào tạo nghiệp vụ Lý lịch tư pháp		Khoa Kiểm sát		Trung tâm TTNCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên

		1.4.15		Biên tập hồ sơ tình huống, đề cương và phiếu kỹ thuật bài giảng cho đào tạo Luật sư		Khoa Đào tạo Luật sư						Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		1.4.16		Xây dựng công cụ để đánh giá kết quả học tập của học viên; Xây dựng tài liệu để hỗ trợ những phương pháp giảng dạy mới (trong khuôn khổ hợp tác với Dự án JUDGE)		Phòng Hợp tác quốc tế		Theo công việc và sự phân công				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 3/2011

		1.5		Hoạt động thực hành nghề Luật

		1.5.1		Tổ chức diễn án chung giữa các lớp Thẩm phán và lớp Luật sư		TT Thực hành Nghề luật, Cơ sở TP. Hồ Chí Minh		Khoa Thẩm phán, Khoa Luật sư, Phòng Đào tạo				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		1.5.2		Tổ chức cho học viên đi thực tế tại các cơ quan tư pháp		TT Thực hành Nghề luật		Khoa ĐT Thẩm phán, Khoa ĐT Luật sư, Khoa CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		1.5.3		Tổ chức phiên tòa lưu động		TT Thực hành Nghề luật		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		1.5.4		Triển khai xây dựng các phiên tòa mẫu		TT Thực hành Nghề luật		Các khoa chuyên môn				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 12

		1.5.5		Triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý		TT Thực hành Nghề luật		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo, Đoàn thanh niên CSHCM HVTP				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		II		CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN TƯ LIỆU

		2.1		Công tác nghiên cứu khoa học:

		2.1.1		Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cấp cơ sở đã đăng ký năm 2008-2009		Trung tâm TT & NCKH		Các Ban Chủ nhiệm đề tài, các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Theo tiến độ thực hiện các Đề tài đã đăng ký

		2.1.2		Hoàn thành đề tài khoa học cấp Bộ: Cơ sở khoa học xây dựng cơ chế thi tuyển tư pháp quốc gia trong bối cảnh cải cách tư pháp		Ban chủ nhiệm đề tài		Trung tâm TT&NCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Theo tiến độ thực hiện Đề tài đã đăng ký

		2.1.3		Hoàn thành việc xây dựng và báo cáo Lãnh đạo Bộ đề án cấp Bộ: Xây dựng hệ thống các biện pháp áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược cải cách tư pháp		Ban chủ nhiệm đề án						Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo tiến độ thực hiện Đề án đã đăng ký

		2.1.4		Triển khai đề tài khoa học cấp Cơ sở: Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự		Khoa Đào tạo Luật sư		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 5		Tháng 5/2011

		2.1.5		Lập hồ sơ khoa học của cán bộ, giảng viên mới và bổ sung lý lịch khoa học cũ		Trung tâm TT & NCKH		Các đơn vị thuộc Học viện				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Cả năm

		2.2		Công tác xuất bản tạp chí Nghề luật

		2.2.1		Xuất bản Tạp chí Nghề Luật theo định kỳ 2 tháng 1 số		Ban Trị sự		Cộng tác viên				Đ/ Nguyễn Văn Dũng

		2.2.2		Tổ chức hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Nghề Luật		Tổng biên tập		Ban trị sự, Phòng TCHC, Phòng Quản trị				Đ/ Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3

		2.3		Công tác Thư viện

		2.3.1		Kiểm kê, phân loại và thanh lọc tài liệu hiện có; Bổ sung thêm các đầu sách tham khảo		Trung tâm TT & NCKH						Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 12

		2.3.2		Nâng cấp phần mềm Thư viện		Trung tâm TT & NCKH		Phòng Tin học				Đ/c Nguyễn Văn Dũng

		2.4.		Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

		2.4.1		Triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành		Phòng Tin học		Cục Công nghệ TT; Phòng TCHC				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 4

		2.4.2		Lập kế hoạch xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, quản lý học viên		Phòng Tin học		Cục Công nghệ TT; Phòng Đào tạo; Phòng TCHC				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 11

		2.4.3		Xây dựng CD tài liệu học tập		Phòng Tin học		4 khoa, Trung tâm TT&NCKH, TT thực hành nghề Luật, Cơ sở tại TP.HCM				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 6

		2.4.4		Lập kế hoạch xây dựng lại Website; cải tạo hệ thống mạng LAN của Học viện		Phòng Tin học		Cục Công nghệ Thông tin				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3		Tháng 4

		III		CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

		3.1		Xây dựng thể chế

		3.1.1		Tiếp tục chỉnh lý, trình Đề án thành lập Hội đồng Học viện Tư pháp		Tổ soạn thảo Đề án		Vụ Tổ chức cán bộ				Đ/c Nguyễn Văn Dũng

		3.1.2		Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 1

		3.1.3		Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Học viện		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 1

		3.1.4		Xây dựng Quy chế làm việc của Học viện		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		3.1.5		Xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở của Học viện		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 3

		3.1.6		Xây dựng Quy chế văn hóa công sở		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 3

		3.1.7		Xây dựng Quy chế đào tạo của Học viện		Phòng Đào tạo		Các khoa chuyên môn, Cơ sở tại TP.HCM				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 2

		3.1.8		Xây dựng Chiến lược đào tạo đến năm 2015, tầm nhìn 2020		Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 12

		3.1.9		Xây dựng Tiểu đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn trong đề án Tổng thể…"		Tổ Đề án		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 10

		3.1.10		Sửa đổi, thay thế Quy chế chi tiêu nội bộ		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 1

		3.1.11		Xây dựng Quy chế quản lý tài sản		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		3.1.12		Xây dựng Quy chế mua sắm, quản lý, sửa chữa tài sản		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		3.2		Công tác tổ chức cán bộ

		3.2.1		Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ của Học viện		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		3.2.2		Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt		Cơ sở tại TP. HCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh

		3.2.3		Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật (tiếp tục công việc của năm 2009 chuyển sang)		Trung tâm Thực hành Nghề luật		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 3

		3.2.4		Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế		Khoa Luật sư,
Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 3

		3.2.5		Kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Thường xuyên

		3.2.6		Tiến hành các thủ tục tuyển dụng viên chức		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		3.3		Công tác bồi dưỡng cán bộ

		3.3.1		Mở các lớp bồi dưỡng tin học, phương pháp sư phạm cho cán bộ, giảng viên		Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo		Phòng Tin học, Phòng TC-KT				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		3.3.2		Tổ chức Hội thảo về kỹ năng đào tạo và phương pháp giảng dạy "Nghệ thuật và sự khéo léo trong xét xử"		Phòng Hợp tác quốc tế		Các khoa chuyên môn				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý 2, quý 3

		IV		CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

		4.1		Hợp tác với JICA Nhật Bản giai đoạn 4 (2007 - 2011)		Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		4.2		Hợp tác với Dự án “Phát triển tư pháp và sự tham gia từ cơ sở” do CIDA Canada tài trợ (Dự án JUDGE) (2007 - 2011)		Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		4.3		Các hoạt động hợp tác quốc tế khác

		4.3.1		Giữ liên lạc với các đối tác tiềm năng (TA tối cao Hàn Quốc, Quỹ Hợp tác quốc tế Đức, Công ty Luật ALLEN Arthur Robinson của Úc)		Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		4.3.2		Tăng cường hợp tác với các nước trong khối ASEAN (CHDCND Lào, Cămpuchia)		Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		V		CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

		5.1.1		Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2009		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị thuộc Học viện				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		5.1.2		Hướng dẫn các đơn vị triển khai ngân sách năm 2010		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị thuộc Học viện				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		5.1.3		Lập dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị thuộc Học viện				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 2

		5.1.4		Bảo vệ dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011		Phòng Tài chính - Kế toán						Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 3

		5.1.5		Kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa		Tổ kiểm kê		Các đơn vị thuộc Học viện				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 4

		VI		CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

		6.1		Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì và phát triển hệ thống thiết bị tin học		Phòng Tin học		Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Quản trị				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 3

		6.2		Xây dựng Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2010		Phòng Quản trị		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 3		Tháng 4

		6.3		Lên kế hoạch bố trí lại phòng làm việc cho các đơn vị trong Học viện tại Hà Nội		Phòng Quản trị		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 3		Tháng 4

		6.4		Các công việc liên quan đến dự án xây dựng trụ sở

		6.4.1		Dự án xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội:
Triển khai các gói thầu: XL3, XL4, TB1, TB2, TB3, TB5		Ban Tư vấn quản lý dự án		Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng TCHC				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý 2, quý 3

		6.4.2		Triển khai dự án xây dựng trụ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TP. HCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Cả năm

		VII		CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

		7.1		Các chi bộ tổ chức họp theo kế hoạch số 195/KH-ĐU ngày 25/12/2009 của Đảng ủy Bộ Tư pháp		Các chi bộ						Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 4

		7.2		Thành lập và củng cố Chi hội Cựu chiến Binh của Học viện		Trung tâm TT&NCKH						Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 3

		7.3		Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Học viện Tư pháp trong sạch, vững mạnh		Đoàn thanh niên						Đ/c Phan Chí Hiếu				Tháng 3

		7.4		Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp		Đảng ủy						Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Tháng 5

		7.5		Thành lập và củng cố Ban nữ công của Học viện		Ban Chấp hành công đoàn						Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 2

		7.6		Củng cố Chi hội Luật gia		Phòng Tổ chức - Hành chính						Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý 2

		Ghi chú: Ngoài các công việc nêu trên, các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.
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